Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN Đà Nẵng                                                                   Lớp: 1KT

TUẦN 19
(Từ ngày 11/1/2021 đến ngày 15/1/2021)
Thứ sáu  ngày 15  tháng 1  năm 2021
Bài:                                                 Từ vựng về lớp học (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- HS tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Từ vựng về lớp học”. Cụ thể là các từ “cặp sách, quyển vở, bản đồ, thước kẻ, keo dán, giỏ xách, com-pa”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




TUẦN 20
(Từ ngày 18/1/2021 đến ngày 22/1/2021)
Thứ sáu  ngày 22  tháng 1  năm 2021
Bài:                                                 Các môn học (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Các môn học”. Cụ thể là các từ “ Tự nhiên xã hội, Thể dục, Mĩ thuật, Chào cờ, Sinh hoạt, Giáo dục kĩ năng sống”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Lắng nghe.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




TUẦN 21
(Từ ngày 25/1/2021 đến ngày 29/1/2021)
Thứ sáu  ngày 29  tháng 1  năm 2021
Bài:                                                 Nhà trường (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “Nhà trường”. Cụ thể là các từ “nhà trường, hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, bảo vệ, y tá, đầu bếp”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài
3. Bài mới









3. Củng cố, dặn dò
	- GV giới thiệu trực tiếp

- GV múa dấu mẫu.
- Quay video múa dấu các từ:
+nhà trường
+hiệu trưởng
+ hiệu phó
+ kế toán
+ bảo vệ
+ y tá
+ đầu bếp
- HS thực hành.
- Nhờ phụ huynh quay video hs múa dấu gửi qua zalo cho giáo viên.
	- Chú ý theo dõi










- HS thực hành.




TUẦN 22
(Từ ngày 1/2/2021 đến ngày 5/2/2021)
Thứ sáu  ngày 5  tháng 2  năm 2021
Bài:                                                 GIA ĐÌNH (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề gia đình. Cụ thể là các từ “bố, mẹ, con trai, con gái, anh trai, em gái, chị gái, em gái, ông nội, bà nội”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài
3. Bài mới









3. Củng cố, dặn dò
	- GV giới thiệu trực tiếp

- GV múa dấu mẫu.
- Quay video múa dấu các từ:
+ bố, mẹ
+ con trai
+ con gái
+ anh trai
+ em gái
+ chị gái
+ ông nội/bà nội
- HS thực hành.
- Nhờ phụ huynh quay video hs múa dấu gửi qua zalo cho giáo viên.
	- Chú ý theo dõi










- HS thực hành.


TUẦN 23
(Từ ngày 17/2/2021 đến ngày 19/2/2021)
Thứ sáu  ngày 19 tháng 2  năm 2021
Bài:                                                 GIA ĐÌNH (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề gia đình. Cụ thể là các từ “ông ngoại, bà ngoại, bạn trai, bạn gái, hàng xóm, kết hôn, đám cưới, ly hôn, độc thân”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài
3. Bài mới









3. Củng cố, dặn dò
	- GV giới thiệu trực tiếp

- GV múa dấu mẫu.
- Quay video múa dấu các từ:
+ ông ngoại/bà ngoại
+ bạn trai
+ bạn gái
+ hàng xóm
+ kết hôn
+ đám cưới
+ ly hôn/độc thân
- HS thực hành.
- Nhờ phụ huynh quay video hs múa dấu gửi qua zalo cho giáo viên.
	- Chú ý theo dõi










- HS thực hành.



TUẦN 24
(Từ ngày 22/2/2021 đến ngày 26/2/2021)
Thứ sáu  ngày 26 tháng 2  năm 2021
Bài:                                                 ÔN TẬP (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ ngữ đã học trong chủ đề “gia đình”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới




3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu một số từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần ôn lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ GV đưa ra một từ bất kì và yêu cầu HS múa dấu.
+ Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.


- Thực hành


- Tham gia chơi



TUẦN 25
(Từ ngày 1/3/2021 đến ngày 5/3/2021)
Thứ sáu  ngày 5  tháng 3  năm 2021
Bài:                                                 CẢM XÚC (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề cảm xúc. Cụ thể là các từ “cảm xúc, hạnh phúc, buồn, mệt, khát nước, giận dữ, xấu hổ, kiên nhẫn, sợ sệt, ngại”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ GV đưa ra một từ bất kì và yêu cầu HS múa dấu.
+ Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi



TUẦN 26
(Từ ngày 8/3/2021 đến ngày 12/3/2021)
Thứ sáu  ngày 12  tháng 3  năm 2021
Bài:                                             CẢM XÚC (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề cảm xúc. Cụ thể là các từ “chán, thất vọng, lo lắng, tự hào, vui, cười, cáu, bực bội ngượng ngùng, ghen, buồn ngủ”
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ GV đưa ra một từ bất kì và yêu cầu HS múa dấu.
+ Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi



TUẦN 27
(Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)
Thứ sáu  ngày 19 tháng 3  năm 2021
Bài:                                   Cảm xúc – phần 2 (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “cảm xúc”. Cụ thể là các từ “hãnh diện, ghê, ngạc nhiên, bất ngờ, sung sướng, tự tin, hài lòng”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi




                                  TUẦN 28
(Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)
Thứ sáu  ngày 26  tháng 3  năm 2021
Bài:                                   Cảm xúc – phần 2 (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “cảm xúc”. Cụ thể là các từ “tôn trọng, thoải mái, thân thiện, lịch sự, tò mò, sẵn sàng, hứng thú”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “chiếc túi kì diệu”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS thò tay vào trong túi, lấy được quả nào, hs sẽ kí hiệu quả đó. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành



- Tham gia chơi




TUẦN 29
(Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 2/4/2021)
Thứ sáu  ngày 2  tháng 4  năm 2021
Bài:                                   Từ trái nghĩa (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “từ trái nghĩa”. Cụ thể là các từ “to/ nhỏ, mập/ốm, tốt bụng/xấu bụng, trên/dưới, dài/ngắn, lớn hơn, nhỏ hơn”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “tìm bạn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Một đội sẽ múa dấu từ, đội kia sẽ phải tìm từ trái nghĩa với từ đó. Thi lần lượt từng cặp hs trong cả hai đội. Đội nào nhanh và đúng đội đó sẽ giành chiến thắng.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi


TUẦN 30
(Từ ngày 5/4/2021 đến ngày 9/4/2021)
Thứ sáu  ngày 9  tháng 4  năm 2021
Bài:                                        Từ trái nghĩa (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “từ trái nghĩa”. Cụ thể là các từ “đầy/rỗng, đẹp/xấu, giàu/nghèo, bên trái/bên phải”.
- Múa dấu được  câu: Đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài
3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ, câu vừa học.
- Trò chơi “tìm bạn”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Một đội sẽ múa dấu từ, đội kia sẽ phải tìm từ trái nghĩa với từ đó. Thi lần lượt từng cặp hs. GV nhận xét.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi



                                 TUẦN 31
                           (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021)
Thứ sáu  ngày 16  tháng 4  năm 2021
Bài:                                         Tiền (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Nhớ và múa dấu được các từ trong chủ đề “tiền”. Cụ thể là các từ “tiền, 200 đồng, 500 đồng, 1000đ, 2000đ, 5000đ, 10000đ, 20000đ, 50000đ, 100000đ…”.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu.
- Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới



3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Đi chợ”.
+GV chia lớp thành 2 đội.
+ Hướng dẫn HS sử dụng các mệnh giá tiền đã học để mua hàng: bim bim, bút, kẹo mút…. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Tham gia chơi



                                TUẦN 32
                        (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)
Thứ sáu  ngày 23  tháng 4  năm 2021
Bài:                                         Tiền (2 tiết)
I. Mục tiêu: giúp HS
- Tiếp tục nhớ và múa dấu các từ trong chủ đề “tiền
- Hỏi – trả lời theo mẫu: + Cái này bao nhiêu tiền? + Cái đó giá 1000đồng/…
- Hiểu được ý nghĩa của các từ đó, vận dụng vào trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Sách ngôn ngữ kí hiệu. Tranh, ảnh minh họa một số từ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Tiến trình
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ
2. Giới thiệu bài

3. Bài mới







3. Củng cố, dặn dò
	- Gọi 2 – 3 HS múa dấu các từ trong chủ đề đã học tuần trước.
- GV giới thiệu trực tiếp
- GV viết các từ cần học lên bảng
- GV múa dấu mẫu.
- Hướng dẫn HS thực hành.
- Gọi ngẫu nhiên HS lên múa dấu các từ vừa học.
- Trò chơi “Mua bán.
+GV cho hs thảo luận theo nhóm đôi.
+ Hướng dẫn HS đóng vai theo người mua, người bán.
- GV nhận xét tiết học.
	- Thực hành

- Chú ý theo dõi.

-  HS múa dấu theo.
- Thực hành


- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.


                                     
TUẦN 33
(Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)
Thứ sáu  ngày 30  tháng 4  năm 2021
                                    Nghỉ lễ 30/4


                                    TUẦN 34, 35
(HỌC TRỰC TUYẾN)

THI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Hãy múa dấu đoạn hội thoại sau bằng NNKH:
	Tôi đi học vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thứ bảy, chủ nhật tôi được nghỉ. Ở nhà, tôi giúp mẹ nhặt rau, quét nhà, rửa chén. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi đá bóng với các bạn. Buổi trưa, mẹ tôi thường nấu cho tôi những món ăn rất ngon: Cá kho, thịt luộc, canh, đậu xào, trứng. Tôi thích nhất là món trứng chiên.
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